Bài 24:  CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN ( 1945-1946 ) ( 2 tiết )
Tài liệu học tập SGK trang 96 ->102
PHIẾU HỌC TẬP

Thông qua bài học, HS nắm được: 

- Năm được tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám. Chính quyền dân chủ nhân dân trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, về thù trong giặc ngoài, những khó khăn do thiên tai, hậu quả của chế độ thuộc địa... 

-  Trình bày được những biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và phần nào chuẩn bị cho lâu dài: xây dựng nền móng của chính quyền nhân dân: diệt giặc dốt, giặc đói và giặc ngoại xâm.

HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.

 Học sinh trả lời các câu hỏi sau: 

I/Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám

Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?
II/Củng cố chính quyền cách mạng và bảo vệ nền độc lập

1. Bước đầu xây dựng chế độ mới

Đảng và Chính phủ đã tiến hành những biện pháp gì để củng cố và kiện toàn chính quyền cách mạng?
2. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính

Trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính chung 1ta đã đạt được  những kết quả gì?
3/ Nhân dân nam bộ kháng chiến chống thực dân pháp trở lại xâm lược

Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã có thái độ như thế nào trước hành động xâm lược của thực dân Pháp?
4/ Đấu tranh chống quân tưởng và bọn phản cách mạng

Hãy nêu rõ các biện pháp của ta đối với quân Tưởng và bọn tay sai.
5/ Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và tạm ước Việt - Pháp (14/9/1946)

1/ Em hãy trình bày hoàn cảnh chúng ta kí hiệp định Sơ bộ 6/3/46?

2/Nội dung chủ yếu của hiệp định sơ bộ 6/3/1946

3/Trước và sau Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), chủ trương và biện pháp của Đảng, Chính phủ ta đối phó với Pháp và Tưởng có gì khác nhau?
HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC
Học sinh trả lời các câu hỏi ở các mục, sau đó giáo viên củng cố lại các nội dung bài như sau: 

I/Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám

-Miền Bắc: 20 vạn quân Tưởng kéo vào chiếm đóng .

-Miền Nam: Anh dọn đường cho Pháp trở lại xâm lược.

-Bọn phản động tăng cường chống phá cách mạng.

-Sản xuất đình đốn, nạn đói đe dọa.

-Ngân sách trống rỗng.

-90% dân số mù chữ, các tệ nạn xã hội lan tràn .

-> Những khó khăn đó đã đặt nước ta vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", yêu cầu cấp bách cho toàn Đảng, toàn dân ta lúc này là phải có những biện pháp sáng suốt, kịp thời để chống thù trong giặc ngoài.

II/Củng cố chính quyền cách mạng và bảo vệ nền độc lập

1. Bước đầu xây dựng chế độ mới

-  xây dựng chính quyền nhà nước vững mạnh, thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

- Tổng tuyển cử trong cả nước. 
- Ngày 6-1-1946, tất cả mọi công dân cả nước từ 18 tuổi trở lên đều đi bầu cử.
- Sau ngày bầu cử Quốc hội, khắp các địa phương từ tỉnh đến xã ở Trung bộ và Bắc bộ tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. -- Ủy ban hành chính các cấp được thành lập thay cho Ủy ban nhân dân. Bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân bước đầu được củng cố kiện toàn.

2. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính

a. Giải quyết nạn đói

- Lập hũ gạo cứu đói, không dùng gạo, ngô đề nấu rượu, tổ chức “ngày đồng tâm”

- Đẩy mạnh tăng gia sản xuất.

- Kết quả: Nạn đói đã được đầy lùi.

b. Giải quyết giặc dốt

- Ngày 8/9/1945 thành lập cơ quan bình dân học vụ.

- Toàn dân tham gia xoá nạn mũ chữ.

- Kết quả: Các cấp học đều phát triển mạnh. 2,5 triệu người xóa mù chữ.

c. Giải quyết khó khăn về tài chính

- Chính phủ kêu gọi đóng góp của nhân dân.

+ Xây dựng “Quỹ độc lập”.

+ Phát động: “Tuần lễ vàng”.

- Ngày 31/1/1946 ra sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam.

3/ Nhân dân nam bộ kháng chiến chống thực dân pháp trở lại xâm lược

- Ngày 23/11/1946 lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước.

Đêm 22 rạng 23 -9-1945 Pháp được sự giúp đỡ của quân Anh  quay trở lại xâm nước ta lần 2.

- Quân và dân Sài Gòn-Chợ Lớn anh dũng chống trả quân xâm lược bằng mọi hình thức và mọi thứ vũ khí có trong tay .

-Lúc đầu ở Sài Gòn- Chợ Lớn sau đó là Nam và Nam Trung Bộ.

4/ Đấu tranh chống quân tưởng và bọn phản cách mạng

Chủ trương của ta là hòa hoãn, nhân nhượng đối với quân Tưởng và tay sai về những quyền lợi chính trị, kinh tế...

- Nhằm hạn chế sự phá hoại của bọn tay sai của Tưởng, Quốc hội đồng ý nhường cho chúng 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử và một số ghế bộ trưởng trong Chính phủ Liên hiệp.

 - Ta còn nhân nhượng cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế như cung cấp lương thực, nhận tiêu tiền "quan kim",...

-  Chính phủ ban hành một số sắc lệnh nhằm trấn áp bọn phản cách mạng; giam giữ, lập tòa án quân sự để trừng trị bọn phản cách mạng.

5/ Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và tạm ước Việt - Pháp (14/9/1946)

1. Hoàn cảnh:

* Pháp: Pháp - Tưởng kí hiệp ước Hoa-Pháp: ( 28-2-1946) chúng bắt tay chống phá cách mạng nước ta.

* Ta: Chủ trương hoà hoãn với Pháp để đuổi Tưởng, tập trung lực lượng đánh Pháp.

- Hoà hoãn để có thời gian chuẩn bị lực lượng kháng chiến lâu dài.

2. Nội dung:

a. Hiệp định sơ bộ 6/3/1946.

- Chính phủ pháp công nhận nước ta là 1 nước tự do có chính phủ, nghị viện, quân đội, tại chính nắm trong khối liên hiệp pháp.

- Việt Nam DCCH thoả thuận cho 15.000 quân Pháp ra Bắc thay Tưởng trong vòng 5 năm, mỗi năm rút 1/5 số quân về nước.

- Hai bên ngừng bắn ở Nam Bộ.

b. Tạm ước 14/9/1946: nhân nhượng cho Pháp thêm một số quyền lợi.
Hoạt động 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
Trắc nghiệm

Câu 1: Trong những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước VNDCCH đứng trước những khó khăn, thử thách nào?

A. Nạn đói, nạn dốt, khó khăn về tài chính, giặc ngoại xâm và nội phản.

B. Khối đại đoàn kết dân tộc bị chia rẽ sâu săc, lực lượng chính trị suy yếu.

C. Các đảng phái trong nước câu kết với quân Trung Hoa Dân quốc.

D. Quân Pháp trở lại theo quyết định của hội nghị Pốtxđam.

Câu 2: Chính phủ kí sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam vào ngày tháng năm nào?

A. 28/1/1946

B. 29/1/1946

C. 30/1/1946

D. 31/1/1946
Câu 3: Để xây dựng một chính quyền nhà nước vững mạnh thì công việc đầu tiên nhân dân ta phải làm là gì?

A. Tham gia bầu cử cơ quan nhà nước ở Trung ương (Quốc hội)

B. Tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã).

C. a và b đúng.

D. a và b sai.

Câu 4: Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta diễn ra vào ngày tháng năm nào?

A. 5/1/1946.

B. 6/1/1946.

C. 7/1/1946.

D. 8/1/1946.

Câu 5: Quốc hội khóa I (6/1/1946) đã bầu được:

A. 333 đại biểu.

B. 334 đại biểu,

C. 335 đại biểu.

D. 336 đại biểu.

Câu 6: Từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946, đối với quân Trung Hoa Dân quốc, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thực hiện chủ trương nào?

A. Hòa hoãn, tránh xung đột.

B. Đối đầu trực tiếp về quân sự.

C. Vừa đánh vừa đàm phán.

D. Kiên quyết kháng chiến.

Câu 7: Trong văn kiện ngoại giao nào đây, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhân nhượng đối phương về không gian để có thời gian đưa cách mạng Việt Nam tiếp tục đi lên?

A. Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam.

B. Hiệp định sơ bộ (6/3/1946).

C. Tạm ước Việt- Pháp (14/9/1946).

D. Hiệp định Gionevo năm 1945 về Đông Dương.
Tự luận

1/Tại sao nói “Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng tám là “Ngàn cân treo sợi tóc” ?

2/Cho biết Đảng, Chính phủ đã thực hiện những biện pháp gì để giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính chúng ta đã đạt được kết quả gì?
3/lập bảng  niên biểu về những sự kiện chính của thời kì lịch sử này. 
Lưu ý: 

- Hoạt động cá nhân: HS trả lời câu hỏi vào tập.

